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	BỘ CÔNG THƯƠNG
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________


	Số:   3588/QĐ-BCT

	Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012



QUYẾT ĐỊNH

        Về việc phê duyệt và ban hành Danh sách 

      “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ;


Căn cứ thông báo số 329/TB-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011; 


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
	Nơi nhận:
· Như Điều 3;

· Lãnh đạo Bộ CT;

· Lưu: VT, XNK(3)linhntm.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
  Nguyễn Thành Biên


      DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU

“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2011
(kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BCT  ngày 25 tháng 6 năm 2012 
 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mặt hàng “THỦY SẢN” gồm 57 doanh nghiệp 
	STT
	Tên Doanh nghiệp
	Đơn vị xét chọn

	1.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang
	Sở Công Thương An Giang

	2.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang
	Sở Công Thương Kiên Giang

	3.
	Công ty TNHH Huy Nam
	Sở Công Thương Kiên Giang

	4.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường
	Sở Công Thương Kiên Giang

	5.
	Công ty Cổ phần Kiên Hùng
	Sở Công Thương Kiên Giang

	6.
	Công ty TNHH Hải Nam
	Sở Công Thương Bình Thuận; Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	7.
	Công ty TNHH Hùng Cá
	Sở Công Thương Đồng Tháp

	8.
	Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17
	Sở Công Thương Khánh Hòa

	9.
	Công ty TNHH Hải Vương
	Sở Công Thương Khánh Hòa

	10.
	Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang
	Sở Công Thương Khánh Hòa

	11.
	Công ty TNHH Tín Thịnh
	Sở Công Thương Khánh Hòa

	12.
	Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang
	Sở Công Thương Khánh Hòa

	13.
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
	Sở Công Thương TP. HCM

	14.
	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng XK Cầu Tre
	Sở Công Thương TP. HCM

	15.
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn
	Sở Công Thương TP. HCM

	16.
	Công ty Cổ phần Hải Việt
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu

	17.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương Bình Định

	18.
	Công ty TNHH Highland Dragon
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	19.
	Công ty Cổ phần Việt An
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	20.
	Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	21.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	22.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Mỹ
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	23.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre
	Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam

	24.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
	Sở Công Thương An Giang

	25.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
	Sở Công Thương TP Cần Thơ

	26.
	Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
	Sở Công Thương TP Đà Nẵng

	27.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung
	Sở Công Thương TP Đà Nẵng

	28.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
	Sở Công Thương Trà Vinh

	29.
	Công ty TNHH Đại Thành
	Sở Công Thương Tiền Giang

	30.
	Công ty Cổ phần Nông Thủy sản Việt Phú
	Sở Công Thương Tiền Giang

	31.
	Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Ngọc Hà
	Sở Công Thương Tiền Giang

	32.
	Công ty Cổ phần Gò Đàng
	Sở Công Thương Tiền Giang

	33.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân
	Sở Công Thương Tiền Giang

	34.
	Công ty Cổ phần Hùng Vương
	Sở Công Thương Tiền Giang

	35.
	Công ty Cổ phần FOODTECH
	Sở Công Thương Long An

	36.
	Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu

	37.
	Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
	Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu

	38.
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
	Sở Công Thương Cà Mau

	39.
	Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí
	Sở Công Thương Cà Mau

	40.
	Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát
	Sở Công Thương Cà Mau

	41.
	Công ty TNHH KD CB Thủy sản và XNK Quốc Việt
	Sở Công Thương Cà Mau

	42.
	Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm Cà Mau
	Sở Công Thương Cà Mau

	43.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
	Sở Công Thương Cà Mau

	44.
	Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau
	Sở Công Thương Cà Mau

	45.
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản XK Cà Mau
	Sở Công Thương Cà Mau

	46.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải
	Sở Công Thương Cà Mau

	47.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Hòa Trung 
	Sở Công Thương Cà Mau

	48.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Minh Cường
	Sở Công Thương Cà Mau

	49.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Cường JOSTOCO
	Sở Công Thương Cà Mau

	50.
	Công ty TNHH Anh Khoa
	Sở Công Thương Cà Mau

	51.
	Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải
	Sở Công Thương Bạc Liêu

	52.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
	Sở Công Thương Sóc Trăng

	53.
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
	Sở Công Thương Sóc Trăng

	54.
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre
	Sở Công Thương Bến Tre

	55.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Việt Cường
	Sở Công Thương Bạc Liêu

	56.
	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XK Âu Vững
	Sở Công Thương Bạc Liêu

	57.
	Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau 
	Sở Công Thương Cà Mau
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